
Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………
                                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3,477 1,213 2,264 9 5 3,468 2,614 2,015 50 542 5 2 854 1,403 79%

I Cục THADS tỉnh 133 55 78 2 131 97 68 1 26 2 34 62 71%
1 Lục Xuân Diu 36 17 19 1 35 21 17 4 14 18 81%

2 Tạ Thị Lan Anh 14 6 8 1 13 8 8 5 5 100%

3 Nguyễn Thị Tuyết 11 1 10 11 11 9 2 2 82%

4 Chu Thị Thúy Hằng 24 9 15 24 20 14 1 5 4 9 75%

5 Quách Thị Thu Phương 34 17 17 34 23 11 10 2 11 23 48%

6 Vũ Trường Trinh 14 5 9 14 14 9 5 5 64%

7 Vũ Ngọc Phương

II Chi  cục THADS huyện, TP 3,344 1,158 2,186 7 5 3,337 2,517 1,947 49 516 3 2 820 1,341 79%
1 Thành phố Lào Cai 1,249 400 849 1 1,248 929 781 8 138 2 319 459 85%

1.1 Đỗ Ngọc Ba 112 36 76 112 88 78 10 24 34 89%

1.2 Hoàng Minh Tuấn 161 51 110 161 120 96 1 23 41 64 81%

1.3 Đặng Đình Sử 163 50 113 163 125 109 14 2 38 54 87%

1.4 Bùi Minh Nguyệt 170 42 128 170 133 124 9 37 46 93%

1.5 Nguyễn Văn Đáng 184 76 108 184 122 93 1 28 62 90 77%

1.6 Bùi Văn Yên 151 43 108 1 150 119 94 6 19 31 50 84%

1.7 Nguyễn Thị Luyến 177 65 112 177 122 94 28 55 83 77%

1.8 Vũ Thị Liễu 131 37 94 131 100 93 7 31 38 93%

2 Huyện Bát Xát 202 53 149 1 201 157 133 24 44 68 85%
2.1 Mai Xuân Hòa 31 1 30 31 29 25 4 2 6 86%
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2.2 Đỗ Anh Tuấn 51 19 32 51 34 26 8 17 25 76%

2.3 Nguyễn Thị Thu Thủy 53 15 38 1 52 42 39 3 10 13 93%

2.4 Nguyễn Thanh Tùng 67 18 49 67 52 43 9 15 24 83%

3 Huyện Bảo Thắng 661 279 382 3 658 482 317 15 148 2 176 326 69%
3.1 Hà Khắc Thắng 43 2 41 43 43 41 2 2 95%

3.2 Phạm Đình Huy 153 62 91 153 120 73 4 43 33 76 64%

3.3 Đặng Hồng Thái 140 77 63 1 139 78 55 1 22 61 83 72%

3.4 Nguyễn Văn Mười 183 79 104 183 140 86 6 46 2 43 91 66%

3.5 Nguyễn Duy Hoàng 142 59 83 2 140 101 62 4 35 39 74 65%

4 Huyện Bảo Yên 225 53 172 1 224 190 115 10 65 34 99 66%
4.1 Phạm Quang Thiện 109 24 85 109 96 54 7 35 13 48 64%

4.2 Hà Văn Hưng 116 29 87 1 115 94 61 3 30 21 51 68%

5 Huyện Bắc Hà 164 29 135 164 145 125 1 19 19 38 87%
5.1 Kiều Cao Hạnh 58 14 44 58 47 38 9 11 20 81%

5.2 Nguyễn Quang Hiệp 39 4 35 39 36 34 2 3 5 94%

5.3 Tạ Công Hùng 67 11 56 67 62 53 1 8 5 13 87%

6 Huyện Văn Bàn 334 181 153 1 333 212 162 14 36 121 157 83%
6.1 Nông Hữu Lan 94 56 38 94 58 44 7 7 36 43 88%

6.2 Nguyễn Đình Thóa 119 58 61 1 118 76 54 6 16 42 58 79%

6.3 Trần Văn Cầm 121 67 54 121 78 64 1 13 43 56 83%

7 Huyện Sa Pa 228 47 181 5 228 207 163 44 21 65 79%
7.1 Ngô Minh Thăng 52 6 46 52 51 47 4 1 5 92%

7.2 Nguyễn Xuân Hoàn 70 20 50 4 70 59 45 14 11 25 76%

7.3 Hoàng Đăng Thiện 106 21 85 1 106 97 71 26 9 35 73%

8 Huyện Mường Khương 228 102 126 228 158 120 1 36 1 70 107 77%
8.1 Phạm Xuân Đạt 52 13 39 52 42 31 11 10 21 74%

8.2 Nguyễn Hoàng Mai 92 48 44 92 58 44 13 1 34 48 76%
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8.3 Nguyễn Mạnh Hường 84 41 43 84 58 45 1 12 26 38 79%

9 Huyện Si Ma Cai 53 14 39 53 37 31 6 16 22 84%
9.1 Sùng Quang Dùng 18 6 12 18 12 11 1 6 7 92%

9.2 Hoàng Văn Bưu 35 8 27 35 25 20 5 10 15 80%

Lào Cai, ngày 04 tháng 5 năm 2017

KT.CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP BIỂU
Lào Cai, ngày 04 tháng 5 năm 2017
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